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DUQC PHAM DHG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ

Tên thuốc: HAPACOL 325

Dạng thuốc: VIÊN NÉN DÀI

Hàm lượng cho ] viên:

Paracetamol 325 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

* Nhãn trên vỉ 10 viên:
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* Nhãn trên chai 400 viên (bỗ sung lần 1):

đổ tia PHAN:
Paracetamol...
Tá dược vừa đủ
HỈ ĐỊNH: - Điều trị các triệu chứng đau trong các trường
hợp: đau đầu,đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cam cúm,
đau họng, đau nhứccơxương, đau do viêm khớp,đausau khi

tiêm ngừa hay nhổ răng.
~ Hạ sốtởbệnh nhân bị cảm hay những bệnh có liên quan
đến sốt.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xinđọctrongtờ hướng dẫnsửdụng.
bE XA TAM TAY TRE EM.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, NHIỆT DO KHONG QUA 30°C,
TRÁNH ÁNH SÁNG. -Tư Vấn Khách Hàng:

Sản xuất tại: (Garress00000}
CONG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thanh A, Hậu Giang
OT: (0711) 3953555 ® Fax: (0711) 3953555

www.dhgpharma.com.vn

 

      

      
      

   

     
     
    

 

GMP - WHO

HAPACOL
PARACETAMOL 325 mg

325)

Ngườilớnvàtrẻ em trên 12 tuổi: wd
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc.

THUỐC DÙNG CHO iil VIEN
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* Tò hướng dẫn sử dụng thuốc (bỗ sung lần 2):

MOTTHANH VIEN _
DUOC PHAM

CONG THUC:
Paracetamol........
Tá dược vừa đủ... =
{Tinh bột biến tinh, tinh bot mi, PVP K30, natri benzoat, sodium starch glycolat,

: magnesi stearat, talc, aerosil, mau cam E110, bột hương cam).

DANG BAO CHE: Vign nén dài.
QUY CÁCH ĐỒNG GÓI: Hộp 10vỉ x 10 viên. Chai 400 vién
TÍNH CHẤT: Paracetamol là thuốc giảm đau - hạ sốt hữu hiệu. Thuốc tác động lên trung tâm điếu nhiệtởvùng dưới đối gáy hạ nhiệt, tăng tỏa nhiệt do giãn mạch
và tăng lưu lượng máu ngoại biển làm giảm thân nhiệtở người bị sốt, nhưng hiếm khi làm giảm thân nhiệt bình thường.
Ở liểu điểu trị. hiệu quả giảm đau, ha sốt tương đương Aspirin nhưng Paracetamol ít tác động đến hệ tim mạch và hệ hó hấp, không làm thay đổi cần bằng acid -
base, không gây kích ứng. xước hoặc chảy máu dạ day.
Paracetamol hấp thu nhanh chóng và hấu như hoàn toàn qua đường tiêu hóa. Thời gian bán thải là 1,25 - 3 giờ. Thuốc chuyển hóa ởganvà thải trừ qua thận.
CHỈ ĐỊNH: - Điểu trị các triệu chúng đau trong các trường hợp: đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đaunhứccơxương, đau do viêm
khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng. |
~ Hạ sốt ở bệnh nhân bị cảm hay những bệnh có liên quan đến sốt. Ỉ
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Người bệnh thiếu hụt glucose - 6 - phosphat dehydrogenase.
THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG THUỐC:
Đổi với người bị phenyleeton - niệu và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào cơ thể nên tránh dùng Paracetamoi với thuốc hoặc thực phẩm có chứa
Aspartam.

Đối với mộtsố người quá mẫn (bệnh hen) nên tránh dùng Paracetamol với thuốc hoặc thực phẩm có chứa suifit.
Phải dùng thận trọng ở người bệnh có thiếumáutừtrước, suy giảm chức năng gan va thận.
Uống nhiều rượu có thể gầy tăng độc tính với gan của Paracetamol, nên tránh hoặc han chếuống rượu.
Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Jonhson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc
(TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP),

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CH0 CON BÚ: Chưa xác định được tính an toàn của Paracstamol đối với thai nhỉ khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai. Do đó, chỉ nên dùng
thuốc ở người mang thai khi thật cẩn thiết.
Nghiên cứuở người mẹ cho con bú, dùng Paracetamol không thấy cótác dụng không mong muốn ở trẻ bú mẹ
LAI XE VA VAN HANH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc
TƯƠNG TÁC THUỐC: Uống dài ngày liều cao Paracetamol làm tăng nhẹtác dụng chống đông của Coumarin và dẫn chất Indandion.
Cần chú ý đến khả năng gây hạ sốt nghiềm trọng ở người bệnh dùng đồng thời Phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt.
Các thuốc chống co giật (Phenytoin, Barbiturat, Carbamazepin), Isoniazid va cdc thudc chống lao có thể làm tăng độc tính đối với gan của Paracetamoi.
Uống rượu quá nhiều và dài ngảy có thể làm tăng nguycơParacetamol gầy độc cho gan.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON: -
Ít gặp: ban da; buổn nón, nôn, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày; giảm bạchcẩu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu. thiếu máu.
Hiém găp: phản ứng quá mẫn
Thông báo cho bácsĩ những tác dụng khng mong muốn gấp phải khi sử dụng thuốc
QUÁ LIỂU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Quá liểu Paracetamol do dùng một liếu độc duy nhất hoặc do uống lấp lại liểu lớn Paracetamol (7.5 - 10 g mỗi ngày, trong 1 - 2 ngày) hoặc do uống thuốc dài
ngày. Hoạitửgan phụ thuộc liểulà tác dụng độc cấp tinh nghiêm trọng nhất do quả liều và có thé gaytử vong.
8iểu hiện của quá liều Paracetamol- buồn nôn. nôn, đau bụng,triệu chửng xanh tím da, niềm mạc và móng tay.
Biểu hiện của ngó độc nặng Paracetamøl: ban đầu kích thích nhẹ. kích đông và mẽ sảng. Tiếp theo là ức chế hệ thấn kinh trung ương: sững sờ, hạ thản nhiệt,
mmệt lả, thở nhanh và nông; mạch nhanh, yếu, không đều, huyết áp thấp và suy tuần hoàn.
Cách xửtrí: Chẩn đoán sớm rấtquan trọng trong điểu trị quá liều Paracetamol
Khi nhiễm độc Paracetamol nặng, cần điều trị hỗ trợ tích cực. Cần rửa dadày trong moi trường hợp, tốt nhất trong vòng 4 giờ sau khí uống.
Liệu pháp giải độc chính là dùng những hợp chất SulfhydryI. N - acetylcystein cótác dụng khi uống hoặc tiềm tĩnh mạch.
Ngoài ra, có thể dùng Methionin, than hoạt và/ hoặc thuốc tẩy muối. `
LIỂU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Cách mỗi 6giờ uống một lần
Trẻ emtừ 6 đến 12 tuổi: uống 1viên/lần
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 12viễn/ lần.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.
Lưu ý:

* Liểu tối đa/24 giờ:

~ Đối với trả em: uống không quá 5 lần/ ngày
* Không nền kéo dài viêc tự sử dụng thuốc mả cần có ý kiến bác sĩ khi
~ 0ótriệu chứng mới xuất hiện.

~ SOt cao (39,5'C) và kéo dài hơn 3 ngày hoặc tái phát.

= Đau nhiềuvà kéo dài hơn 5 ngày.
Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi đi
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Sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨ
Khu công nghiệp Tản Phú Thạnh, Cháu Thanh A,

BT: (0711) 3953555 s Fax: (0711) 39

Tu Vấn Khách Hang
(Ô) 0710.3899000

i: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

5 z PHÓ CỤC TRUC (Œbgpharma.com.vn

MỘTTHẰNHVIÊN ⁄
QUOC PHAM
   

 

https://vnras.com/drug/


